[bookmark: _GoBack]BÀI 5: ĐÈN GIAO THÔNG (4 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt:Giúp HS : 
1. Kiến thức:
-  Đọc đúng, rõ ràng VB thông tin ngắn và đơn giản, hiểu và trả lời dùng các câu hỏi có liên quan đến thông tin trong VB Đèn giao thông; hiểu nghĩa của một số tín hiệu đơn giản, gần gũi với HS; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát. 
- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.
- Trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh. 
2. Năng lực: 
- Khả năng làm việc nhóm; khả năng nhận ra những vần đề đơn giản và đặt câu hỏi.
3.Phẩm chất: 
- Ý thức tuân thủ luật giao thông, sự tự tin khi tham gia giao thông.
4. Tích hợp giáo dục ATGT: 
- Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành đúng tín hiệu đèn giao thông.
- Chấp hành đúng các biển báo giao thông.
II. Đồ dùng dạy học: 
1. Kiến thức ngữ văn: 
- GV nắm được đặc điểm của VB thông tin (không có yếu tố hư cấu, có mục đích chính là cung cấp thông tin) và nội dung của VB: Đèn giao thông. 
- GV nắm được nghĩa của một số từ ngữ khó trong VB (ngã ba, ngã tư, điều khiển, tuân thủ) và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này. 
3. Phương tiện dạy học: 
- Bài giảng điện tử - Tranh SGK. 
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 
Tiết 1
	1.Ôn và khởi động: 4 - 5’ 
- Ôn: + Đọc bài: Nếu không may bị lạc
         + Trả lời câu hỏi b
- Khởi động: 
+ Yêu cầu HS quan sát tranh đèn giao thông và trả lời câu hỏi.
- Thống nhất nội dung câu trả lời.
=> Giới thiệu bài đọc: Đèn giao thông
	- Hát
- Đọc và trả lời  


- Quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi.
- Nêu ý kiến.

	2. Đọc: 29-30’        

	- GV đọc mẫu toàn VB. 
- Đọc câu
    Hướng dẫn HS đọc một số từ ngữ khó với HS         phương tiện, điều khiển, lộn xộn, an toàn, ...
   Hướng dẫn HS đọc câu dài: Ở các ngã ba,/ ngã tư đường phố/ thường có cây đèn ba màu:/ đỏ, vàng, xanh./ Đèn đỏ báo hiệu/ người đi đường/ và phương tiện giao thông/ phải dừng lại./ Đèn xanh báo hiệu/ được phép di chuyển.
- Đọc đoạn. 
    Chia VB thành 2 đoạn. 
- GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài (ngã ba: chỗ giao nhau của 3 con đường, ngã tư: chỗ giao nhau của 4 con đường; điều khiển: làm cho quá trình hoạt động diễn ra đúng quy tắc, tuân thủ: làm theo điều đã quy định) 
- Đọc toàn VB.
     Đọc lại toàn VB và chuyển tiếp sang phần trả lời câu hỏi. 
	- Đọc thầm theo

- Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 1


- Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 2.

 

- Một số HS đọc nối tiếp từng đoạn, 2 lượt

 
- Đọc đoạn theo nhóm.


 - Đọc toàn VB (1-2HS).


	Tiết 2
3. Trả lời câu hỏi: 18 – 20’

	- Hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời các câu hỏi. 
 + Đèn giao thông có mấy màu?
 + Mỗi màu đèn giao thông báo hiệu điều gì? 

+ Nếu không có đèn giao thông thì việc đi lại ở các đường phố sẽ như thế nào? 
- Đọc từng câu hỏi. 
- Thống nhất câu trả lời.
* Tích hợp giáo dục ATGT: 
- Khi tham gia thông đường bộ chúng ta phải chấp hành đúng tín hiệu đèn giao thông.
	- Làm việc nhóm. 

+ ...có ba màu?
+…. đèn đỏ dừng lại, đèn xanh được phép di chuyển, đèn vàngphải đi chậm lai
 +…. lộn xộn và nguy hiểm
  - Đại diện một số nhóm trình bày. 



- Lắng nghe

	4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi a ở mục 3: 15 – 17’ 

	- Hướng dẫn HS tô chữ hoa: X và viết từ ngữ: điều khiển, giao thông.
- Cho HS nhắc lại câu trả lời đúng.
- Hướng dẫn HS viết câu trả lời vào vở.

 - Lưu ý HS viết hoa chữ cái đầu câu, đặt dấu chấm đúng vị trí. 
- Kiểm tra và NX bài của một số HS. 
	
- Lắng nghe và tô, viết.
 - Nhắc lại
- Viết câu trả lời vào vở: Đèn giao thông có ba màu.


Tiết 3
	5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện cầu và viết câu vào vở: 15 - 17’

	- Hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.
- Cùng HS thống nhất câu hoàn thiện. 
- Yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở 

- Kiểm tra và NX bài của một số HS. 
	- Làm việc nhóm.


- Viết vào vở: Xe cộ phải dừng lại khi có đèn đỏ.

	6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh GV giới thiệu tranh và hướng dẫn HS quan sát tranh: 18 - 20’ 

	- Yêu cầu HS làm việc nhóm. 
- Cùng HS nhận xét.
	- Làm việc nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả nối theo tranh

	Tiết 4
7. Nghe viết: 13 - 15’ 

	- Đọc to cả đoạn văn: Đèn đỏ báo hiệu dừng lại. Đèn xanh báo hiệu được phép di chuyển. Đèn vàng báo hiệu đi chậm lại rồi dừng hẳn. 
- HD HS viết từ ngữ khó: dừng lại,di chuyển
- Yêu cầu HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách. 
- Đọc từng câu cho HS viết. 
- Đọc lại một lần toàn đoạn văn và yêu cầu HS rà soát lỗi.
+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi. 
+ GV kiểm tra và NX bài của một số HS. 
	
- Lắng nghe


- Thực hiện

- Viết bài
- Soát lỗi

- Đổi vở cho nhau để rà soát lỗi.

	8. Chọn dấu thanh phù hợp thay cho chiếc lá: 7 - 8’ 

	- Hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu. 
- Nêu nhiệm vụ. 
 - Nhận xét
- Cho HS đọc lại   
	- Làm việc nhóm.
- Trình bày kết quả.
ngã ba, ngõ nhỏ, điều khiển, bút vẽ
- Một số HS đọc to các từ ngữ. 
- Cả lớp đọc đồng thanh một số lần.

	9.Trò chơi: “Nhận biết biển báo” 7 – 8’

	- Mục tiêu: Rèn kĩ năng nói, nghe hiểu; HS nhận biết và hiểu nội dung biển báo; HS bình tĩnh, tự tin, nhanh nhẹn. 
- Chuẩn bị:
+ GV chuẩn bị một số biển báo quen thuộc, gần gũi với HS
+ Tranh về một số vị trí cắm các biển báo. 
- Nội dung trò chơi và cách chơi: 
+ Mỗi đội 6 HS. Mỗi lượt chơi có 2 HS thực hiện như sau: 1 HS tả đặc điểm của biển báo và 1 HS dựa vào việc miêu tả của bạn để tìm được biển báo đó và cắm vào đúng vị trí quy định. 
+ Quy định thời gian chơi . 
+ Đội nào tìm được nhiều biển báo và cắm đúng vị trí phù hợp thì đội đấy chiến thắng.
* Tích hợp giáo dục ATGT: 
- Khi tham gia giao thông chúng ta cần chấp hành đúng các biển báo giao thông.
	



  - Quan sát



- Lắng nghe




- Tham gia chơi


- Lắng nghe

	10. Củng cố: 3 - 4’ 

	- Yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- Nhận xét, khen ngợi, động viên HS. 
	- Nêu ý kiến về bài học. 


* Điều chỉnh sau giờ dạy
_______________________________________________
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BÀI 5: ĐÈN GIAO THÔNG   ( 4   ti ? t )   I. Yêu c ? u c ? n đ ? t: Giúp HS :    1. Ki ? n th ? c :   -    Đ ? c đúng, r õ ràng VB thông tin ng ? n và đơn gi ? n, hi ? u và tr ?   l ? i dùng các câu h ? i  có liên quan đ ? n thông tin trong VB   Đèn giao thông ; hi ? u ngh ? a c ? a m ? t s ?   tín hi ? u  đơn gi ? n, g ? n g ? i v ? i HS; quan sát, nh ? n bi ? t đư ? c các chi ti ? t trong tranh và suy lu ? n  t ?   tranh đư ? c quan sát.    -   Vi ? t l ? i đúng câu tr ?   l ? i cho câu h ? i trong VB đ ? c; hoàn thi ? n câu d ? a vào nh ? ng t ?   ng ?   cho s ? n và vi ? t l ? i  đúng câu đ ã hoàn thi ? n; nghe vi ? t m ? t đo ? n ng ? n.   -   T rao đ ? i v ?   n ? i dung c ? a VB và n ? i dung đư ? c th ?   hi ? n trong tranh.    2. Năng l ? c :     -   Kh ?   năng làm vi ? c nhóm; kh ?   năng nh ? n ra nh ? ng v ? n đ ?   đơn gi ? n và đ ? t câu h ? i.   3.Ph ? m ch ? t :    -   Ý th ? c tuân th ?   lu ? t giao  thông, s ?   t ?   tin khi tham gia giao thông.   4. Tích h ? p giáo d ? c   ATGT :    -   Ngư ? i   tham   gia   giao   thông   đư ? ng   b ?   ph ? i   ch ? p   hành   đúng   tín hi ? u đèn giao thông.   -   Ch ? p hành đúng các bi ? n báo giao thông.   II. Đ ?   dùng d ? y h ? c:    1. Ki ? n th ? c ng ?   văn:    -   GV n ? m đư ? c đ ? c đi ? m c ? a VB thông tin (không có y ? u t ?   hư c ? u, có m ? c đích  chính là cung c ? p thông tin) và n ? i dung c ? a VB: Đèn giao thông.    -   GV n ? m đư ? c ngh ? a c ? a m ? t s ?   t ?   ng ?   khó trong VB (ngã ba, ngã t ư, đi ? u khi ? n,  tuân th ? ) và cách gi ? i thích ngh ? a c ? a nh ? ng t ?   ng ?   này.    3. Phương ti ? n d ? y h ? c:    -   Bài gi ? ng đi ? n t ?   -   Tranh SGK.    III. Các ho ? t đ ? ng d ? y  -   h ? c ch ?   y ? u:    Ti ? t 1  

1.Ôn và kh ? i đ ? ng:  4   -   5 ’    -   Ôn:  +   Đ ? c bài:  N ? u không may b ?   l ? c             +   Tr ?   l ? i câu h ? i b   -   Kh ? i đ ? ng:    +  Y êu c ? u HS quan  sát tranh đèn giao thông và  tr ?   l ? i câu h ? i.   -   T h ? ng nh ? t n ? i dung câu tr ?   l ? i .   => Gi ? i   thi ? u b ài đ ? c:  Đèn giao thôn g  -   Hát   -   Đ ? c và tr ?   l ? i          -   Q uan sát tranh và trao đ ? i nhóm  đ ?   tr ?   l ? i các câu h ? i.   -   N êu ý ki ? n.  

2. Đ ? c:  29 - 30’           

-   GV đ ? c m ? u toàn VB.    -   Đ ? c câu        H ư ? ng d ? n HS đ ? c m ? t s ?   t ?   ng ?   khó v ? i HS           phương ti ? n, đi ? u khi ? n, l ? n x ? n, an toàn, ...  -   Đ ? c th ? m theo     -   M ? t s ?   HS đ ? c n ? i ti ? p t ? ng câu  l ? n 1  

